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	 TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
  LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A1

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 Tuần)
+ Tuần 1: Tôi là ai?          (Từ 06/10 - 10/10/2025)
+ Tuần 2: Cơ thể tôi
 (Từ 13/10 - 17/10/2025) 
+ Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?  
(Từ 20/10 - 24/10/2025) 
(Lồng ghép nội dung ngày thành lập HLHPNVN 20/10)

	* Phát triển vận động
	

	17. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	- Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
	- Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân, bật của bài tập phát triển chung.
- Tập kết hợp với bài hát: Mời bạn ăn, .....

	

	
	- Tay: 
+ Đưa hai tay ra trước, về phía sau.
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (Kết hợp vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co duỗi tay, vỗ hai tay vào nhau.
	
	

	
	- Lưng, bụng, lườn: 
+ Ngồi cúi về trước, ngửa ra sau.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
+ Ngồi quay người sang 2 bên.
	
	

	
	- Chân: 
+ Nhún chân.
+ Đứng 1 chân đưa lên trước, 
khuỵu gối.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 
+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
	
	

	
	- Bật: 
+ Bật tách, khép chân.
+ Bật tiến về trước
	
	

	18. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. Biết kiểm soát được vận động.


	- Đi trên ghế thể dục
- Đi lùi.
- Đi theo đường dích dắc
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.

	- Hoạt động học: 
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi lùi.
+ Đi theo đường dích dắc. 
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	19. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
	- Tổ chức giờ ăn trưa, ăn phụ buổi chiều theo thực 
đơn của nhà trường.

	

	20. Trẻ nhận biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
[bookmark: _GoBack]Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	- Hoạt động  học, hoạt động chơi ở các góc...

	

	
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	21.  Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	22.  Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ.


	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)


	- Hoạt động học: 
+ Xác định vị trí phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ Xác định vị trí phía trên, phía dưới  của bản thân.
 + Xác định vị trí phía phải, phía trái của bản thân.
	

	* Khám phá xã hội
	

	23. Trẻ nói được họ và tên, tuổi, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày  hội, ngày lễ.

	- Họ tên tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, khả năng của bản thân.

- Ngày tết trung thu, Ngày thành lập HLHPNVN 20/10

	- Hoạt động học 
+ Tôi là ai?
+ Bé biết gì về cơ thể của mình?                          
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	24.  Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.

	- Đọc thơ: “Bé ơi; Cô dạy; Bạn ơi nhớ nhé; Tâm sự của cái mũi; Rửa tay;Trăng sáng”...
- Kể chuyện: “Cậu bé mũi dài; Gấu con bị đau răng”.
	

	25. Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Xem tranh ảnh.
- Hoạt động tự chọn.
- Kể chuyện: “Chú mèo đánh răng”.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â.

	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	

	26. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	-  Tên, tuổi, giới tính.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	27. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	28. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.


	Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	29. Trẻ biết tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi cùng người lạ đến chỗ vắng, khi thấy người khác sờ , chạm, xem vùng kín biết kêu cứu ( Biết ai mới được tắm , vệ sinh thân thể cho mình)
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	30. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ....
	-  Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Hoạt động học: 
- Hát: “Tay thơm tay ngoan; Mời bạn ăn; Khuôn mặt cười; Cái mũi”.
- Nghe hát: “Cho con, Bố là tất cả; Nắm tay thân thiết...Đêm trung thu”.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Hát theo hình vẽ, Tai ai tinh…
- Hoạt động tự chọn.
	

	31. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét..
	- Hoạt động học:
+Tô màu chiếc đèn ông sao
+ Trang trí váy cho bé gái.
+ Vẽ bánh sinh nhật. 
+ Nặn tháp chóp. 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	







NGƯỜI XÂY DỰNG


Nguyễn Thị Thanh Hải
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân           (3 Tuần)
+ Tuần 1: Tôi là ai?    
(Từ 6/10- 10/10/2025)
Tết Trung thu (15/8 ÂL)                    
+ Tuần 2: Cơ thể tôi   
(Từ 13/10-17/10/2025)
+ Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?  
(Từ 20/10-24/10/2025) 
(Lồng ghép nội dung ngày thành lập HLHPNVN 20/10)


	* Phát triển vận động
	

	15. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. 

	- Đi trên ghế thể dục
- Đi lùi.
- Đi theo đường dích dắc
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
	- Hoạt động học: 
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi lùi.
+ Đi theo đường dích dắc. 
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	16. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
	- Tổ chức giờ ăn trưa, ăn phụ buổi chiều theo thực đơn của nhà trường.

	

	17. Trẻ nhận biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	- Hoạt động  học, hoạt động chơi ở các góc...

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	18. Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ             phận khác của cơ thể.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	19.  Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ.


	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)

	- Hoạt động học: 
+ Xác định vị trí phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ Xác định vị trí phía trên, phía dưới  của bản thân.
 + Xác định vị trí phía phải, phía trái của bản thân.
	

	* Khám phá xã hội
	

	20. Trẻ nói được họ và tên, tuổi, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày  tết trung thu  và các ngày hội, ngày lễ.
	- Họ tên tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, khả năng của bản thân.

Ngày tết trung thu của bé. (15/8 âm lịch). Ngày thành lập HLHPNVN 20/10.
	- Hoạt động học 
+ Tôi là ai?
+ Bé biết gì về cơ thể của mình?                          
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
 Bé vui Tết Trung Thu.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	21.  Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao...
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Đọc thơ: “Bé ơi; Cô dạy; Bạn 
ơi nhớ nhé; Tâm sự của cái mũi; Rửa tay”; “Trăng sáng”....
- Kể chuyện: “Cậu bé mũi dài; Gấu con bị đau răng”.
	

	22. Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â

	- Hoạt động tự chọn.
- Kể chuyện: “Chú mèo đánh răng”.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	23. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Tên, tuổi, giới tính.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	24. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	25. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	
26. Trẻ biết tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi cùng người lạ đến chỗ vắng, khi thấy người khác sờ, chạm, xem vùng kín biết kêu cứu. (Biết ai mới được tắm, vệ sinh thân thể cho 
mình)
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	
27. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ....
	-  Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Hoạt động học: 
- Hát: “Tay thơm tay ngoan; Mời bạn ăn; Khuôn mặt cười; Cái mũi”. Đêm  trung thu...
- Nghe hát: “Cho con, Bố là tất cả; Nắm tay thân thiết...”.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Hát theo hình vẽ; Ai nhanh hơn.
	

	28. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét..
	- Hoạt động học:
+ Trang trí váy cho bé gái.
+ Vẽ bánh sinh nhật. 
+ Nặn tháp chóp. 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	




NGƯỜI XÂY DỰNG


Dương Thị Lệ Thanh
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân (3 tuần)
+ Tuần 1: Tôi là ai?          (Từ 06/10 - 10/10/2025)
+ Tuần 2: Cơ thể tôi         (Từ 13/10 - 17/10/2025) 
+ Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh?            (Từ 20/10 - 24/10/2025) 
(Lồng ghép nội dung ngày thành lập HLHPNVN 20/10)

	* Phát triển vận động
	

	1. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.



















	- Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
	- Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân, bật của bài tập phát triển chung.
- Tập kết hợp với bài hát: Mời bạn ăn, .....

	

	
	- Tay: 
+ Đưa hai tay ra trước, về phía sau.
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (Kết hợp vẫy bàn tay,nắm, mở bàn tay).
+ Co duỗi tay, vỗ hai tay vào nhau.
	
	

	
	- Lưng, bụng, lườn: 
+ Ngồi cúi về trước, ngửa ra sau.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
+ Ngồi quay người sang 2 bên.
	
	

	
	- Chân: 
+ Nhún chân.
+ Đứng 1 chân đưa lên trước, 
khuỵu gối.
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 
+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối
	
	

	
	- Bật: 
+ Bật tách, khép chân.
+ Bật tiến về trước
	
	

	2. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. Biết kiểm soát được vận động.


	- Đi trên ghế thể dục
- Đi lùi.
- Đi theo đường dích dắc
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.

	- Hoạt động học: 
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi lùi.
+ Đi theo đường dích dắc. 
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
- Các trò chơi vận động

	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	

	3. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
	- Tổ chức giờ ăn trưa, ăn phụ buổi chiều theo thực đơn của nhà trường.

	

	4. Trẻ nhận biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	- Hoạt động  học, hoạt động chơi ở các góc...

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	5.  Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	6.  Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ.


	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)


	- Hoạt động học: 
+ Xác định vị trí phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ Xác định vị trí phía trên, phía dưới  của bản thân.
 + Xác định vị trí phía phải, phía trái của bản thân.
	

	* Khám phá xã hội
	

	7. Trẻ nói được họ và tên, tuổi, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.


Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày  hội, ngày lễ.
	- Họ tên tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, khả năng của bản thân.



- Ngày tết trung thu, Ngày thành lập HLHPNVN 20/10, 
	- Hoạt động học 
+ Tôi là ai?
+ Bé biết gì về cơ thể của mình?                          
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	8.  Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Đọc thơ: “Bé ơi; Cô dạy; Bạn ơi nhớ nhé; Tâm sự của cái mũi; Rửa tay” “Trăng sáng”...
- Kể chuyện: “Cậu bé mũi dài; Gấu con bị đau răng”.

	

	9. Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Xem tranh ảnh.
- Hoạt động tự chọn.
- Kể chuyện: “Chú mèo đánh răng”.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	10. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	-  Tên, tuổi, giới tính.

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 
	

	11. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	12. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	13. Trẻ biết tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi cùng người lạ đến chỗ vắng, khi thấy người khác sờ , chạm, xem vùng kín biết kêu cứu ( Biết ai mới được tắm , vệ sinh thân thể cho mình)
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	14. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ....
	-  Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Hoạt động học: 
- Hát: “Tay thơm tay ngoan; Mời bạn ăn; Khuôn mặt cười; Cái mũi”.
- Nghe hát: “Cho con, Bố là tất cả; Nắm tay thân thiết, Đêm trung thu,...”.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Hát theo hình vẽ; Ai nhanh hơn, Tai ai tinh....
- Hoạt động tự chọn.
	

	15. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét..
	- Hoạt động học:
+ Tô màu chiếc đèn ông sao
+ Trang trí váy cho bé gái.
+ Vẽ bánh sinh nhật. 
+ Nặn tháp chóp. 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	



	
	NGƯỜI XÂY DỰNG


Đoàn Thị Hồng Vân






	 TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
  LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A4

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	      2. Bản thân (3 tuần)


	* Phát triển vận động
	+ Tuần 1: Tôi là ai? (Từ 06/10 - 10/10/2025)
+ Tuần 2: Cơ thể tôi (Từ 13/10 - 17/10/2025) 
+ Tuần 3: Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh (Từ 20/10 - 24/10/2025) 
(Lồng ghép nội dung ngày thành lập HLHPNVN 20/10)

	17. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động. Biết kiểm soát được vận động.


	- Đi trên ghế thể dục
- Đi lùi.
- Đi theo đường dích dắc
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.

	- Hoạt động học: 
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi lùi.
+ Đi theo đường dích dắc. 
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.

	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	18. Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
	- Tổ chức giờ ăn trưa, ăn phụ buổi chiều theo thực đơn của nhà trường.

	

	19. Trẻ nhận biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.

	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...)
	- Hoạt động  học, hoạt động chơi ở các góc...

	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	20.  Trẻ nhận biết chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
	- Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	21.  Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ.


	Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - phía trái)


	- Hoạt động học: 
+ Xác định vị trí phía trước, phía sau của bản thân trẻ.
+ Xác định vị trí phía trên, phía dưới  của bản thân.
 + Xác định vị trí phía phải, phía trái của bản thân.
	

	* Khám phá xã hội
	

	22. Trẻ nói được họ và tên, tuổi, giới tính, sở thích, khả năng của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.

Trẻ hiểu ý nghĩa của ngày  hội, ngày lễ.
	- Họ tên tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, khả năng của bản thân.


- Ngày tết trung thu, Ngày thành lập HLHPNVN 20/10,
	- Hoạt động học 
+ Tôi là ai?
+ Bé biết gì về cơ thể của mình?                          
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	23.  Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè, phù hợp độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Đọc thơ: “Bé ơi; Cô dạy; Bạn ơi nhớ nhé; Tâm sự của cái mũi; Rửa tay” “Trăng sáng”....
- Kể chuyện: “Cậu bé mũi dài; Gấu con bị đau răng”.
	

	24. Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Mô tả sự vật, hiện tượng tranh ảnh.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. Xem tranh ảnh.
- Hoạt động tự chọn.
- Kể chuyện: “Chú mèo đánh răng”.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái a, ă, â.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	25. Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố mẹ.
	-  Tên, tuổi, giới tính.
- Tên bố mẹ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	26. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	27. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.

	Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	
28. Trẻ biết tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi cùng người lạ đến chỗ vắng, khi thấy người khác sờ , chạm, xem vùng kín biết kêu cứu. (Biết ai mới được tắm, vệ sinh thân thể cho mình)
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	
29. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ....
	-  Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	Hoạt động học: 
- Hát: “Tay thơm tay ngoan; Mời bạn ăn; Khuôn mặt cười; Cái mũi”.
- Nghe hát: “Cho con, Bố là tất cả; Nắm tay thân thiết, Đêm trung thu,...”.
- TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật; Hát theo hình vẽ; Ai nhanh hơn, Tai ai tinh....
	

	30. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét..
	- Hoạt động học:
+ Tô màu chiếc đèn ông sao
+ Trang trí váy cho bé gái.
+ Vẽ bánh sinh nhật. 
+ Nặn tháp chóp. 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	
	NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Minh Lượng







